Chương 4: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Bài 1: ĐỘNG LƯỢNG. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG.

Dạng 1: Bài toán liên quan đến động lượng, xung lượng của lực.

Câu 1: Một máy bay có khối lượng 160000kg, bay thẳng đều với tốc độ 870km/h. Chọn chiều dương ngược với chiều chuyển động thì động lượng của máy bay bằng:

A. – 38,7.106 kgm/s.    B. 38,7.106 kgm/s.   C.38,9.106 kgm/s.      D. - 38,9.106 kgm/s.

Câu 2: Một vật nhỏ khối lượng 2 kg trượt xuống một đường dốc thẳng nhẵn tại một thời điểm xác định có tốc độ 3m/s, sau đó 4s có tốc độ 7m/s, tiếp ngay sau đó 3s vật có độ lớn động lượng là:

A. 6kgm/s.                   B. 10kgm/s.                    C. 20kgm/s.              D. 28kgm/s.

Câu 3: Xe A khối lượng 1000kg và tốc độ 60km/h, xe B có khối lượng 2000kg và tốc độ 30km/h. Độ lớn động lượng của xe A và xe B lần lượt là pA và pB. Giá trị của (pA +  pB) gần giá trị nào sau đây:

A. 33333kgm/s.         B. 34333kgm/s.             C. 42312kgm/s.            D. 28233kgm/s.

Câu 4: Hai viên bi có khối lượng 2g và 3g chuyển động trên mặt phẳng ngang không ma sát với tốc độ 6m/s và 4m/s theo hai phương vuông góc nhau như hình vẽ. Tổng động lượng của hệ hai viên bi có độ lớn gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,017kgm/s.      B. 0,013kgm/s.     C. 0,023kgm/s.  D. 0,025kgm/s.

Câu 5: Hai viên bi có khối lượng 2g và 3g chuyển động trên mặt phẳng ngang không ma sát với tốc độ 6m/s và 5m/s theo hai phương vuông góc nhau như hình vẽ. Tổng động lượng của hệ hai viên bi có hướng hợp với hướng của véc tơ vận tốc của viên bi m2
A. 440.  B. 560.

C. 620.  D. 380.

Câu 6: Một hệ gồm hai vật có khối lượng m1 = 1kg và m2  = 3kg chuyển động thẳng đều với các tốc độ lần lượt là 3m/s và 1m/s. Độ lớn động lượng của hệ hai vật khi hai vật chuyển động cùng hướng là p1, khi hai vật chuyển động ngược hướng là p2, khi hai vật chuyển động theo hai hướng vuông góc nhau là p3 và khi hai vật chuyển động hợp với nhau một góc 1200 là p4. Giá trị của  p1 + p2 + p3 + p4) là:

A. 15kgm/s.               B. 13 kgm/s.                     C. 23kgm/s.         D. 25kgm/s.

Câu 7: Từ độ cao 20m, một viên bi khối lượng 10g rơi tự do không vận tốc đầu với gia tốc 10m/s2 xuống tới mặt đất và nằm yên tại đó. Chọn chiều dương hướng thẳng đứng từ trên xuống. Xung lượng của lực do mặt đất tác dụng lên viên bi khi chạm đất là:

A.  – 0,9N.s.             B. 0,9N.s.            C. 0,2N.s.                  D. - 0,2N.s.

Câu 8: Một chiếc xe khối lượng 10kg đang đỗ trên mặt sàn phẳng nhẵn nằm ngang. Tác dụng lên xe một lực đẩy 80N theo phương ngang để xe chuyển động về phía trước trong khoảng thời gian 2s thì độ biến thiên vận tốc của xe trong khoảng thời gian này có độ lớn bằng:

A. 1,6m/s.                     B. 0,16m/s.                  C. 16m/s.             D. 160m/s.

Câu 9: Một quả bóng gôn có khối lượng 46g đang nằm yên. Sau một cú đánh, quả bóng bay lên với độ lớn vận tốc 70m/s. Biết thời gian tác dụng là 0,5.10-3s. Độ lớn xung lượng của lực tác dụng và độ lớn trung bình của  lực tác dụng lần lượt là:

A. 2,6 kgm/s và 6300 N.       B. 6 kgm/s và – 600 N.     C. 3,22 kgm/s và 6440 N.  D. 3,8 kgm/s và -800 N.      

Câu 10: Một toa xe có khối lượng 10 tấn đang chuyển động trên đường ray nằm ngang với tốc độ 54km/h. Người ta tác dụng lên toa xe một lực hãm theo phương ngang. Tính độ lớn trung bình của lực hãm nếu toa xe dừng lại sau 1 phút 40s?

A. 1200N.                     B. 1800N.                 C. 1600N.           D. 1500N.   

Dạng 2: Bài tập liên quan đến định luật bảo toàn động lượng.

Câu 1: Một nhà du hành cũ trụ có khối lượng M = 75kg đang đi bộ ngoài không gian. Do một sự cố, dây nối người với con tàu bị tuột. Để quay về con tàu vũ trụ, người đó ném một bình ô xi mang theo người có khối lượng m = 10kg về phía ngược với tàu với tốc độ 12m/s. Giả sử ban đầu người đang đứng yên với tàu, hỏi sau khi ném bình khí, người sẽ chuyển động về phía tàu với tốc độ:

A. 2,4m/s.                        B. 1,9m/s.                         C. 1,6m/s.            D. 1,7m/s.     

Câu 2: Hai vật có khối lượng m1, m2 đang chuyển động ngược hướng nhau với tốc độ 6m/s và 2m/s tới va chạm vào nhau. Sau va chạm cả hai đều bị bật ngược trở lại với độ lớn vận tốc bằng nhau và bằng 4m/s. Tỉ số m​1/m2 bằng:

A. 1,3.                      B. 0,5.                       C. 0,6.                         D. 0,7.

Câu 3: Một xe chở cát có khối lượng 38kg đang chạy trên một đường nằm ngang không ma sát với tốc độ 1m/s. Một vật nhỏ khối lượng 2kg bay theo phương chuyển động của xe cùng chiều với tốc độ 7m/s ( đối với mặt đất) đến chui vào cát và nằm yên trong đó. Tốc độ mới của xe bằng:

A. 1,3m/s.                   B. 0,5m/s.                       C. 0,6m/s.                D. 0,7m/s.

Câu 4: Hai xe lăn nhỏ có khối lượng m1 = 300g và m2 = 2kg chuyển động trên một mặt phẳng nằm ngang ngược hướng nhau với các tốc độ tương ứng là 2m/s và 0,8m/s. Bỏ qua mọi lực cản. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật m1. Sau va chạm hai xe dính vào nhau và cùng chuyển động với cùng vận tốc v. Giá trị của v gần giá trị nào nhất?

A. – 0,43m/s.                  B. 0,43 m/s.                 C. 0,67 m/s.             D. – 0,67m/s.

BÀI 2: CÔNG. CÔNG SUẤT.

Câu 1: Một cần cẩu nâng một vật nặng khối lượng 5 tấn chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc không đổi bằng 0,5 m/s2. Độ lớn công suất của cần cẩu:

A. không đổi theo thời gian.     B. Giảm dần theo thời gian.

C. tăng dần theo thời gian.      D. lúc đầu không đổi sau đó tăng theo thời gian.

Câu 2: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công suất?

A. J.s.              B. W.                          C. Nm/s.              D. HP.

Câu 3: Công có thể được biểu thị bằng tích của:

A. Năng lượng và khoảng thời gian.

B. Lực, quãng đường đi được và khoảng thời gian.

C. Lực và quãng đường đi được.

D. Lực và vận tốc. 

Câu 4: Một lực không đổi liên tục kéo một vật chuyển động với vận tốc có độ lớn v theo hướng của lực F. Công suất của lực F:

A. Fvt.                           B. Fv.                  C. Ft.                   D. Fv2.

Câu 5: Câu nào sau đây là đúng?

A. Lực là một đại lượng véc tơ, do đó công cũng là một đại lượng véc tơ.

B. Trong chuyển động tròn, lực hướng tâm thực hiện công vì có cả hai yếu tố: lực tác dụng và độ dời của điểm đặt của lực.

C. Công của lực là đại lượng vô hướng và có giá trị đại số.

D. Khi một vật chuyển động thẳng đều, công của hợp lực là khác 0 vì có độ dời vật.

Câu 6: Công suất được xác định bằng:

A. Giá trị công có khả năng thực hiện.    B. công thực hiện trong một đơn vị thời gian.

C. công thực hiện trên đơn vị độ dài.    D. tích của công và thời gian thực hiện công.

Câu 7: Một người kéo một khối gỗ khối lượng 80kg trượt trên sàn nhà nằm ngang bằng một dây có phương hợp góc 300 so với phương nằm ngang. Lực đẩy tác dụng lên dây bằng 50N. Tính công của lực đó khi khối gỗ trượt đi được 2m.

A. 82,9J.                   B. 98,5J.                           C. 106J.                            D. 86,6J.

Câu 8: Một người đẩy theo phương ngang một cái hòm khối lượng 150kg dịch chuyển một đoạn 5m tren mặt sàn ngang. Hệ số ma sát của mặt sàn là 0,1. Lấy g = 10m/s2. Công tối thiểu mà người này thực hiện là:

A. 75J.                    B. 150J.                          C. 500J.                           D. 750J.

Câu 9: Ô tô có khối lượng 1 tấn chuyển động đều trên một đường nằm ngang có hệ số ma sát trượt 0,2. Cho g = 10m/s2. Công của lực kéo động cơ và công của lực ma sát khi ô tô chuyển dời được 250m lần lượt là AF và Ams. Giá trị của (2AF + Ams) gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,42MJ.                     B. 0,31MJ.                 C. 0,51MJ.                         D. 0,25MJ.

Câu 10: Một cần cẩu nâng một vật nặng khối lượng 5 tấn từ trạng thái nghỉ chuyển động thẳng đứng nhanh dần đều lên trên với độ lớn gia tốc bằng 0,5m/s2. Lấy g = 10m/s2. Độ lớn công mà cần cẩu thực hiện được sau thời gian 3s là:

A. 116104J.                 B. 213195J.                       C. 115107J.                       D. 118125J.

Câu 11: Một máy bay khối lượng 3000kg khi cất cánh phải mất 80s để bay lên đến độ cao 1500m. Lấy g = 9,8m/s2. Công suất của động cơ máy bay gần giá trị nào nhất:

A. 650kW.                           B. 560kW.                C. 550kW.                 D. 720kW. 

Câu 12 : Một cần cẩu nâng một vật có khối lượng 500kg lên cao theo phương thẳng đứng nhanh dần đều với gia tốc 0,2m/s2 trong khoảng thời gian 5s. Lấy g = 9,8m/s2. Xác định công suất của lực nâng do cần cẩu thực hiện trong khoảng thời gian ấy.

A. 1600W.                       B. 2400W.                        C. 2500W.                      D. 12500W. 

 Câu 13: Một vật có khối lượng m = 2kg rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h = 10m. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy g = 10m/s2. Sau thời gian 1,2s trọng lực đã thực hiện một công bằng AP, công suất trung bình của trọng lực trong thời gian đó là PP và công suất tức thời của trọng lực tại thời điểm cuối khoảng thời gian đó là Ptt. Giá trị của Ap/(PP + Ptt) gần giá trị nào nhất?

A. 1,4s.                           B. 1,95s.                       C. 0,4s.                                 D. 0,5s.

Câu 14: Một vật có khối lượng m = 3kg, được kéo lên trên mặt phẳng nghiêng một góc 300 so với phương ngang bằng một lực không đổi F = 70N dọc theo đường dốc chính. Biết hệ số ma sát là 0,05. Lấy g = 10 m/s2. Khi vật di chuyển được quãng đường 2m thì công của lực kéo, công của trọng lực, của lực ma sát và của phản lực mặt phẳng nghiêng lần lượt là AF, AP, Ams, và AN. Giá trị của (A​F + AP + Ams + AN)  lần lượt là?

A. 104J.                        B. 195J.                C. 107J.             D. 225J.

Câu 15: Một lực có độ lớn F = 5N có hướng nằm ngang tác dụng vào một vật 10kg ban đầu đứng yên trên mặt sàn nằm ngang không ma sát tại thời điểm t = 0. Độ lớn công thực hiện bởi lực F trong giây thứ 1, thứ 2 và thứ 3 lần lượt là A1 ,A2, A3. Giá trị của ( A1 + A​2 + A3) gần giá trị nào nhất?

A. 9,4J.             B. 19,5J.                C. 10.7J.                D. 11,3J.

Câu 16: Vật có khối lượng m = 2kg chịu tác dụng của một lực có độ lớn F =10N, có phương hợp với độ dời trên mặt phẳng nằm ngang một góc 
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= 450. Lấy g = 10m/s2. Giữa vật và mặt phẳng có tác dụng lực ma sát với hệ số ma sát trượt 0,2. Hiệu suất trong trường hợp này gần giá trị nào nhất:

A. 75%.                 B. 64%.                   C. 87%.               D. 48%.

Câu 17: Một vật nhỏ đặt tại đỉnh A của một bán cầu, bán kính r, úp cố định trên mặt bàn. Nhờ một kích thích rất nhẹ, vật bắt đầu trượt xuống, (bỏ qua ma sát giữa vật và bề mặt bán cầu). Hỏi vật sẽ rời khỏi bán cầu ở độ cao nào so với mặt bàn?

A. r/3.                     B. 2r/3.                       C. 5r/7.                    D. 3r/7.

Câu 18: Một máy bơm nước mối phút có thể bơm được 900 lít nước lên bể nước ở độ cao 10m. Khối lượng riêng của nước 1kg/1lit. Lấy g = 10m/s2. Nếu coi mọi tổn hao là không đáng kể thì công suất của máy bơm bằng:

A. 1500W.              B. 1200W.                     C. 1800W.                       D. 2000W.

Bài 3: ĐỘNG NĂNG

Câu 1: Một chất điểm có khối lượng m chuyển động với tốc độ v thì động năng của nó bằng:

A. 0,25mv2.                  B. 2mv2.                           C. mv2.                   D. 0,5mv2. 

Câu 2: Câu nào sai trong các câu sau? Động năng của vật không đổi khi vật:

A. chuyển động thẳng đều.                 B. chuyển động với gia tốc không đổi.

C. chuyển động tròn đều.                    D. chuyển động cong đều.

Câu 3: Động năng của một vật tăng khi:

A. gia tốc của vật a > 0.                                              B. vận tốc của vật v > 0.

C. các lực tác dụng lên vật sinh công dương.             D. gia tốc của vật tăng.

Câu 4: Động năng của một vật là đại lượng:

A. vô hướng và luôn dương.                            B. vô hướng và luôn âm.

C. véc tơ cùng hướng với vận tốc.                   D. véc tơ ngược hướng với vận tốc.

Câu 5: Một viên đại bác khối lượng 5kg bay với tốc độ 900m/s có động năng lớn hơn bao nhiêu lần động năng của một ô tô khối lượng 1000kg chuyển động với tốc độ 54km/h.

A. 24.                           B. 10.                                C. 1,39.                   D. 18.

Câu 6: Vật có khối lượng 1N có động năng 1J. Lấy g = 10m/s2. Khi đó độ lớn vận tốc của vật bằng bao nhiêu?

A. 0,45m/s.                         B. 1m/s.                       C. 1,4m/s.                    D. 4,5m/s. 

Câu 7: Một ô tô có khối lượng 1000kg chuyển động với độ lớn vận tốc 80km/h. Động năng của ô tô gần giá trị nào sau đây?

A. 2,52.104 J.                       B. 2,47.105J.           C. 2,42.106J.                   D. 3,2.106m/s.

Câu 8: Tính động năng của một vận động viên có khối lượng 70kg chạy đều hết quãng đường 400m trong thời gian 45s. 

A. 2,765.103J.                   B. 2,47.105J.                  C. 2,42.106J.             D. 3,2.106J.

Câu 9: Một ô tô có khối lượng 1200kg tăng tốc từ 18km/h đến 108km/h trong 12s. Công suất trung bình của động cơ ô tô gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 24kW.                       B. 10kW.                         C. 43kW.                   D. 18kW.

Câu 10: Một xe nhỏ có khối lượng 8 kg đang đứng yên trên mặt sàn nằm ngang không ma sát. Khi bị một lực 9N đẩy theo phương ngang, xe chạy thẳng được một quãng đường 4m. Chọn chiều dương ngược với chiều chuyển động. Xác định vận tốc của xe ở cuối quãng đường này?

A. 4m/s.                       B. 3m/s.                                C. -4m/s.                       D. -3m/s.

Câu 11: Một vật có khối lượng 100kg đang nằm yên trên một mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Khi chịu tác dụng một lực kéo 500N hướng chếch lên hợp với phương ngang một góc 
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, với sin 
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= 0,6 thì vật dịch chuyển thẳng trên mặt phẳng ngang được quãng đường 10m. Chọn chiều dương ngược chiều chuyển động. Vận tốc của vật ở cuối quãng đường này bằng:

A. -9,233 m/s.                    B. 9,233 m/s.                      C. 8,944m/s.             D. -8,944 m/s.

Câu 12: Một viên đạn khối lượng 50g bay ngang với tốc độ 200m/s đến xuyên qua một tấm gỗ dày và chui sâu vào gỗ 4cm. Độ lớn lực cản (trung bình) của gỗ bằng: 

A. 25000N.                          B. 30000N.                     C. 15000N.                D. 20000N.

Câu 13: Một ô tô có khối lượng 4 tấn đang chuyển động với tốc độ 72km/h trên một đoạn đường thẳng nằm ngang thì hãm phanh. Sau khi đi được quãng đường 50m thì tốc độ của ô tô giảm xuống còn 36km/h. Độ lớn lực hãm trung bình bằng:

A. 25000N.                      B. 30000N.                        C. 12000N.                D. 20000N.

Câu 14: Một viên đạn có khối lượng 14g bay theo phương ngang với tốc độ 400m/s xuyên qua tấm gỗ dày 5cm. Sau khi xuyên qua gỗ, đạn có tốc độ 120m/s. Độ lớn lực cản trung bình của tấm gỗ tác dụng lên đạn gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 25000N.                         B. 30000N.                          C. 15030N.                D. 20300N.

Câu 15: Một viên đạn có khối lượng 50g bay ngang với tốc độ 200m/s. Nếu nó đến xuyên vào tấm gỗ dày thì nó chỉ chui vào đến độ sâu 5cm. Nếu nó xuyên qua tấm gỗ dày 2cm thì bay ra ngoài với tốc độ v2. Biết độ lớn lực cản của gỗ trong hai trường hợp là như nhau. Giá trị của v2 gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 78m/s.                      B. 140m/s.                        C. 154m/s.                       D. 245m/s. 

Câu 16: Một ô tô có khối lượng 4 tấn đang chuyển động với tốc độ 72km/h trên một đoạn đường thẳng nằm ngang thì hãm phanh. Sau khi đi được quãng đường 50m thì tốc độ của ô tô giảm xuống còn 36km/h. Sau khi đi được quãng đường s kể từ lúc hãm phanh ô tô dừng lại. Giá trị s gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 68m.                 B. 140m.                        C. 154m.                     D. 75m.

Câu 17: Một ô tô đang chạy với tốc độ 30km/h trên đoạn đường nằm ngang thì hãm phanh. Khi đó ô tô tiếp tục chạy thẳng thêm được quãng đường dài 4m. Coi lực ma sát giữa lốp xe và mặt đường là không đổi. Nếu trước khi khi hãm phanh, ô tô đang chạy với tốc độ 90km/h thì ô tô sẽ tiếp tục chạy thẳng thêm được quãng đường bao nhiêu?

A. 10m.            B. 42m.                   C. 36m.                    D. 20m.

Câu 18:Một vật nặng bắt đầu trượt không vận tốc ban đầu từ đỉnh xuống chân một mặt phẳng nghiêng 300 so với mặt đất phẳng ngang, cho biết mặt phẳng nghiêng dài 10m và có hệ số ma sát là 0,2. Lấy g = 10m/s2. Tốc độ của vật khi nó trượt đến chân mặt phẳng nghiêng là:

A. 10m/s.                       B. 3m/s.                      C. 6m/s.                     D. 8m/s. 

Câu 19:  Một vật có khối lượng 100g được ném thẳng đứng từ độ cao 10 xuống đất với tốc độ ban đầu là 6m/s. Lấy g = 9,8 m/s2. Bỏ qua lực cản của không khí, tốc độ của vật ngay trước khi chạm đất gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 10m/s.                    B. 13m/s.                             C. 16m/s.                 D. 15m/s.

Câu 20: Một vật có khối lượng 100g  được ném thẳng đứng từ độ cao 10 m xuống đất với tốc độ ban đầu là 6m/s. Lấy g = 9,8m/s2. Bỏ qua sức cản không khí. Khi chạm đất, vật xuyên sâu vào đất 2cm và nằm yên tại đó. Độ lớn lực cản trung bình của đất tác dụng lên vật là:

A. 650N.                  B. 578N.                   C. 580N.               D. 648N.

Bài 4: THẾ NĂNG.

Câu 1: Chọn câu sai? Thế năng trọng trường của mọt vật?

A. Là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật.     B. phụ thuộc vào vị trí vật trong trọng trường.

C. phụ thuộc vào mốc chọn thế năng.                               D. là dạng năng lượng chuyển động của vật.

Câu 2: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, chọn gốc thế năng tại mặt đất thì công thức thế năng trọng trường của một vật có khối lượng m đặt tại độ cao z là:

A. Wt = mgz.                B. Wt = 0,5mgz.            C. Wt = mgz2.     D. Wt = 0,5mgz.

Câu 3: Thế năng trọng trường của một vật là đại lượng:

A. vô hướng và luôn dương.                B. vô hướng và luôn âm.

C. vô hướng có thể bằng 0.                  D. véc tơ ngược hướng với vận tốc.

Câu 4: Một người đứng trong thang máy và thang máy đi lên với vận tốc không đổi. Lấy mặt đất làm mốc thế năng thì:

A. thế năng của người giảm và động năng tăng.    B. thế năng của người giảm và động năng không đổi.

C. thế năng của người tăng và động năng giảm.    D. thế năng của người tăng và động năng không đổi.

Câu 5: Một viên bi nhỏ được ném lên cao, vận tốc ban đầu hợp với phương thẳng đứng một góc 
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. Đại lượng nào sau đây thay đổi trong suốt quá trình chuyển động?

A. khối lượng của vật.                          B. gia tốc của vật.

C. thế năng trọng trường của vật.           D. nhiệt độ của vật.

Câu 6: Hãy chọn câu sai? Khi một vật từ độ cao z, với vận tốc ban đầu có cùng độ lớn, bay xuống đất theo những con đường khác nhau thì:

A. độ lớn vận tốc chạm đất bằng nhau.         B. thời gian rơi bằng nhau.

C. công của trọng lực bằng nhau.                 D. gia tốc rơi bằng nhau.

Câu 7: Khi độ lớn vận tốc của vật tăng gấp đôi thì độ lớn:

A. gia tốc của vật tăng lên gấp đôi.                     B. động lượng của vật tăng lên gấp đôi.

C. động năng của vật tăng lên gấp đôi.               D. thế năng của vật tăng lên gấp đôi. 

Câu 8: Một vật khối lượng m gắn vào đầu một lò xo đàn hồi có độ cứng k, đầu kia của lò xo cố định. Khi lò xo bị nén lại một đoạn 
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l < 0) thì thế  năng đàn hồi bằng bao nhiêu?

A. 0,5k(
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Câu 9: Một tảng đá khối lượng 50kg đang nằm yên trên sườn núi tại vị trí M có độ cao 300m so với mặt đường thì bị lăn xuống đáy vực tại vị trí N có độ sâu 30m. Lấy g = 10m/s2 Nếu chọn gốc thế năng là mặt đường thì thế năng của tảng đá tại các vị trí M và N lần lượt là:

A. 15kJ, -15kJ.            B. 150kJ, -15kJ.           C. 1500kJ, 15kJ.            D.150kJ, -150kJ. 

Câu 10: Một vật có khối  lượng 1kg có thế năng 1,0J đối với mặt đất. Lấy g = 9,8m/s2. Khi đó vật ở độ cao bằng bao nhiêu?

A. 0,102m.                      B. 1m.                 C. 9,8m.                      D. 32m.

Câu 11:   Lò xo có độ cứng 200N/m, một đầu cố định, đầu kia gắn với một vật nhỏ. Khi lò xo bị nén 2cm thì thế năng đàn hồi của hệ bằng bao nhiêu?

A. 0,03J.                    B. 0,05J.                    C. 0,06J.                 D. 0,04J.      

Câu 12: Một vật có khối lượng 1kg đang ở điểm A cách mặt đất một khoảng h = 20m. Ở chân đường thẳng đứng đi qua vật có một cái hố sâu H = 5m. Cho g = 10m/s2. Nếu chọn gốc thế năng là đáy hố thì thế năng của vật ở điểm A là WA, Nếu chọn mốc thế năng là mặt đất thì thế năng của vật khi nằm ở đáy hố là WB. Giá trị của ( WA + WB) là:

A. 300J.                          B. 250J.                              C. -300J.                   D. -250J. 

Câu 12: Một vật có khối lượng 3kg được đặt ở điểm A trong trọng trường, và thế năng tại vị trí đó bằng WtA = 600J. Thả tự do cho vật rơi tới mặt đất O, tại đó thế năng của vật bằng WtO  = -900J. Lấy g = 10m/s2. Độ cao của A so với mặt đất là:

A. 60m.                      B. 50m.                             C. 9,8m.                         D. 32m.

 Câu 13: Một cần cẩu nâng một vật có khối lượng 400kg lên đến vị trí có độ cao 25m so với mặt đất. Lấy g = 10m/s2. Xác định công của trọng lực khi cần cẩu di chuyển vật này xuống phía dưới tới vị trí có độ cao 10m?

A. 100kJ.                     B. 75kJ.                  C. 40kJ.                          D. 60kJ.

BÀI 5: CƠ NĂNG

Câu 1: Cơ năng là một đại lượng:

A. luôn luôn dương.                                  B. luôn luôn dương hoặc bằng 0.

C. có thể dương, âm hoặc bằng 0.            D. luôn luôn khác 0.

   Câu 2: Một vật nhỏ được ném lên từ một điểm M phía trên mặt đất. Vật lên tới điểm N thì đứng và rơi xuống. Bỏ qua sức cản không khí. Trong quá trình MN:

A. động năng tăng.                              B. thế năng giảm.            

C. cơ năng cực đại tại N.                    D. cơ năng không đổi.

Câu 3: Khi có tác dụng của cả trọng lực và lực đàn hồi thì cơ năng của vật được tính gồm:

A. động năng và thế năng trọng lực.          B. động năng và thế năng đàn hồi.

C. động năng, thế năng đàn hồi và thế năng trọng lực.

D. thế năng đàn hồi và thế năng trọng lực.

Câu 4: Một quả bóng được ném với một vận tốc đầu xác định. Đại lượng nào không đổi trong suốt thời gian bóng chuyển động?

A. Thế năng.               B. Động năng.             C. Động lượng.     D. Gia tốc.

Câu 5: Cơ năng của một vật được bảo toàn khi:

A. vật đứng yên.             B. vật chuyển động thẳng đều.

C. vật chuyển động không có ma sát.           D. vật chuyển động tròn đều.

Câu 6: Từ một điểm M ( có độ cao so với mặt đất bằng 0,8m) ném lên một vật với vận tốc đầu có độ lớn 2m/s. Biết khối lượng của vật bằng 0,5kg. Lấy g = 10m/s2. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Cơ năng của vật bằng bao nhiêu?

A. 4J.                       B. 1J.              C. 5J.                D. 8J.

Câu 7: Từ độ cao 5m so với mặt đất người ta ném lên một vật có khối lượng 200g thẳng đứng lên cao với vận tốc đầu là 2m/s. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy g = 10m/s2. Chọn gốc thế năng ở mặt đất. Xác định cơ năng của vật tại vị trí cao nhất mà vật đạt tới.

A. 8J.                  B. 10,4J.                      C. 4J.                 D. 16J.

Câu 8:Một vật có khối lượng 100g được ném thẳng đứng từ độ cao 5m lên phía trên với độ lớn vận tốc đầu là 10m/s. Bỏ qua lực cản của không khí. g = 10m/s2. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Cơ năng của vật tại vị trí của nó sau 0,5s kể từ khi chuyển động là:

A. 8J.                      B. 10,4J.              C. 10J.               D. 16J

Câu 9: Một vật có khối lượng 1kg đang ở cách mặt đất một đoạn h = 20m. Ở chân đường thẳng đứng đi qua vật có một cái hố sâu H = 5m. Cho g = 10m/s2. Bỏ qua sức cản của không khí. Cho vật rơi không vận tốc đầu, độ lớn vận tốc của vật khi chạm đáy hố gần giá trị nào nhất?

A. 10m/s.                       B. 23m/s.                     C. 26m/s.               D. 18m/s.

Câu 10: Từ độ cao 180m, người ta thả rơi một vật nặng không vận tốc đầu. Bở qua sức cản không khí, lấy g = 10m/s2. CHọn gốc thế năng tại mặt đất. Khi thế năng bằng động năng thì vật có độ cao z có độ lớn vận tốc là v. Giá trị z/v gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 2s.                        B. 2,5s.                         C. 3s.                  D. 3,5s.

Câu 11: Từ độ cao 25m người ta ném một vật lên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu bằng 20m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. g = 10m/s2. Độ cao cực đại ( so với mặt đất) mà vật đạt được là:

A. 60m.                 B. 45m.                       C. 20m.                  D. 80m.

Câu 12: Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m. Kéo cho dây làm với phương thẳng đứng một góc 450 rồi thả tự do. Bỏ qua sức cản không khí. g = 10m/s2. Độ lớn vận tốc của con lắc đơn khi nó qua vị trí mà sợi dây làm với đường thẳng đứng một góc 300 là:

A. 1,05m/s.                B. 1,96m/s.              C. 2,42m/s.              D. 1,78m/s. 

Câu 13: Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m. Kéo cho dây làm với phương thẳng đứng một góc 450 rồi thả tự do. Bỏ qua sức cản không khí. g = 10m/s2. Độ lớn vận tốc của con lắc đơn khi nó qua vị trí cân bằng là:

A. 1,05m/s.                B. 1,96m/s.              C. 2,42m/s.              D. 1,78m/s. 

Câu 14: Một con lắc đơn gồm vật nặng có khối lượng m = 1kg treo vào một sợi dây có chiều dài l = 40cm. Kéo cho dây làm với phương thẳng đứng một góc 600 rồi thả nhẹ. Bỏ qua sức cản không khí. g = 10m/s2. Độ lớn lực căng của sợi dây khi nó qua vị trí dây hợp với đường thẳng đứng một góc 300 gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 15N.                 B. 16N.                 C. 22N.                 D. 18N. 

Câu 15: Một con lắc đơn gồm vật nặng có khối lượng m = 1kg treo vào một sợi dây có chiều dài l = 40cm. Kéo cho dây làm với phương thẳng đứng một góc 600 rồi thả nhẹ. Bỏ qua sức cản không khí. g = 10m/s2. Độ lớn lực căng của sợi dây khi nó qua vị trí cân bằng là giá trị nào nhất sau đây?

A. 15N.                 B. 16N.                 C. 22N.                 D. 20N. 

Câu 16: Một vật có khối lượng 40kg gắn vào đầu lò xo nằm ngang cso độ cứng 500N/m. CHọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Tính cơ năng của hệ nếu vật được thả không vận tốc đầu từ vị trí lò xo có độ biến dạng 0,2m. Bỏ qua ma sát.

A. 5J.                             B. 10J.                   C. 20J.                       D. 50J.

Câu 17: Một viên đạn khối lượng m = 20g bay theo phương ngang với vận tốc có độ lớn 400m/s găm vào khối gỗ có khối lượng M = 2600g đang đứng yên treo vào sợi dây có chiều dài 1m. Lấy g = 10m/s2. Góc lệch cực đại của dây so với phương thẳng đứng gần giá trị nào nhất?

A. 450.                       B. 580.                     C. 730.                     D. 870.

Câu 18: Một vật có khối lượng 40kg gắn vào đầu lò xo nằm ngang có độ cứng 500N/m. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Bỏ qua ma sát. Từ vị trí lò xo có độ biến dạng 0,15m người ta truyền cho vật vận tốc ban đầu có hướng trùng với trục của lò xo, và có độ lớn 0,35m/s thì cơ năng hệ gần giá trị nào nhất?

A. 5J.             B. 10J.                      C. 20J.                    D. 8J.

Câu 19: Từ một đỉnh tháp cao 20m, ng ta ném thẳng đứng lên cao một hòn đá khối lượng 50g với tốc độ ban đầu 18m/s. Khi rơi chạm mặt đất, tốc độ của hòn đá bằng 20m/s, lấy g = 10m/s2. Độ lớn công của lực cản do không khí tác dụng vào hòn đá là:

A. 5,5J.             B. 85J.                         C. 8,1J.                     D. 6,9J.

Câu 20:Một vật có khối lượng 10kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh của một mặt dốc có độ cao 20m. Tới chân mặt dốc, vật có tốc độ 15m/s. Lấy g = 10m/s2. Độ lớn công của lực ma sát trên mặt dốc này bằng?

A. 565J.                   B. 875J.                  C. 1200J.                  D. 1600J.
m1





m2





m1





m2








_1615048611.unknown

_1615056506.unknown

_1638893203.unknown

_1615056481.unknown

_1615048573.unknown

